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CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ 

TRƯỜNG THÀNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------- ---------------------- 

Phụ lục 1 (đính kèm BCQT số 02/2015-TTF-BCQT)                        Bình Dương, ngày 28  tháng 1 năm 2016
 

 
I DANH SÁCH TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG 
 
1.1  Danh sách thành viên HĐQT 

Stt Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND Địa chỉ 

Số CP sở 
hữu cuối 
kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Võ Trường Thành     10.547.568 7,53%  

2 Diệp Thị Thu     3.931.784 2,81%  

3 Tạ Văn Nam     111.280 0,08%  

4 Trần Việt Anh     0 0,00%  

5 Võ Diệp Văn Tuấn     253.497 0,18%  

6 Phương Xuân Thụy     0 0,00%  

7 Đinh Văn Hóa     4.930 0,00%  
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1.2 Danh sách Ban Kiếm soát 
 

Stt Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 
kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Bùi Thị Kim Tuyền     0 0,00%  

2 Trần Lâm Thúy 
Quyên     8 0,00%  

3 Hoàng Anh Tú     0 0,00%  

 
1.3 Ban Tổng giám đốc + Kế toán trưởng 
 

Stt Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 
kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Võ Trường Thành     10.547.568 7,53% Tổng Giám đốc 

2 Đinh Văn Hóa     4.930 0,00% Phó TGĐ 

3 Tạ Văn Nam     111.280 0,08% Phó TGĐ 

4 Võ Diệp Văn Tuấn     253.497 0,18% Phó TGĐ 

5 Lê Minh Ngọc     579 0,00% Phó TGĐ 

6 Phạm Thanh Tú     0 0,00% Phó TGĐ 

7 Bùi Thành Đạt    11.201 0,00% Phó TGĐ 

8 Đào Ngọc Quyết     0 0,00% Kế toán Trưởng 
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II DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
 
2.1 Danh sách người có liên quan Ông Võ Trường Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 

 

Stt Tên tổ 
chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán 

Chức 
vụ tại 
công ty 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Võ Vĩnh 
Thụy 

 Không     0 0,00% Cha 

2 Phan Thị 
Sáu 

 Không     0 0,00% Mẹ 

3 Diệp Thị 
Thu 

 TV 
HĐQT 

    3.931.784 2,81% Vợ 

4 Võ Thị 
Thanh Hoa 

 Không     0 0,00% Chị 

5 Võ Thị Sen  Không     0 0,00% Chị

6 Võ Thị 
Năng 

 Không     
10 0,00% Chị

7 Võ Trường 
Tài 

 Không     
0 0,00% Anh

8 Võ Thị 
Tiếp 

 Không     
0 0,00% Em

9 Võ Thị 
Kim Loan 

 Không     
 0 0,00% Em

10 Võ Diệp 
Văn Tuấn 

 TV 
HĐQT 
kiêm 
PTGĐ 

    

253.497 0,18% Con

11 Võ Diệp 
Cẩm Tú 

 Không     
204.870 0,15% Con

12 Võ Diệp 
Cẩm Vân 

 Không     
100.797 0,07% Con
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Stt Tên tổ 
chức/cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán 

Chức 
vụ tại 
công ty 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

13 Hà Hùng 
Thắng 

 Không     
0 0,00%

Anh 
rể

14 Tạ Văn 
Nam 

 PTGĐ     111.280 0,08% Anh 
rể 

15 Võ Thị Mỹ 
Lệ 

 Không     
0 0,00%

Chị 
dâu 

16 Nguyễn 
Phúc An 

 Không     
0 0,00%

Em 
rể 

17 Nguyễn 
Thành Hiệp 

 Không     
0 0,00%

Em 
rể 

 
 

2.2  Danh sách người có liên quan Ông Tạ Văn Nam – TV HĐQT kiêm Phó TGĐ 
 

Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Võ Thị Năng  Không     10 0,00% Vợ 

2 Tạ Thị Hoa  Không     0 0,00% Chị 

3 Tạ Văn Ni  Không     0 0,00% Anh 

4 Tạ Văn Việt  Không     0 0,00% Anh 

5 Tạ Văn Luận  Không     0 0,00% Em 
6 Tạ Thị Vũ 

Ngọc 
 Không     

0 0,00% Con 

7 Tạ Thị Vũ Vy  Không     0 0,00% Con 
8 Tạ Thị Vũ Vân  Không     15 0,00% Con 
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Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

9 Tạ Thị Vân 
Phụng 

 Không     
378 0,00% Con 

10 Tạ Thị Ngọc 
Vy 

 Không     
0 0,00% Con 

2.3  Danh sách người có liên quan Bà Diệp Thị Thu – TV HĐQT 
 

Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Diệp Năng 
Tiến 

 Không     
0 0,00%  Cha

2 Tạ Thị Sang  Không     0 0,00%  Mẹ
3 Võ Trường 

Thành 
 CT.HĐQT

kiêm TGĐ
    10.547.568 7,53%  Chồng

4 Diệp Thị 
Xuân 

 Không     
0 0,00%  Chị

5 Diệp Bảo 
Tân 

 Không     
0 0,00%  Em

6 Diệp Bảo 
Long 

 Không     
0 0,00%  Em

7 Diệp Thị 
Yến Loan 

 Không     
0 0,00%  Em

8 Diệp Thị 
Phượng 

 Không     
0 0,00%  Em

9 Diệp Bảo 
Thành 

 Không     
10 0,00%  Em

10 Diệp Bảo 
Đức 

 Không     
0 0,00%  Em
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Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

11 Diệp Bảo 
Quốc 

 Không     
0 0,00%  Em

12 Diệp Bảo 
Cường 

 Không     
0 0,00% Em 

13 Diệp Thị 
Minh Tâm 

 Không     
0 0,00% Em 

14 Võ Diệp 
Văn Tuấn 

 PTGĐ      253.497 0,18% Con 
15 Võ Diệp 

Cẩm Tú 
 Không     

204.870 0,15% Con 
16 Võ Diệp 

Cẩm Vân 
 Không     

100.797 0,07% Con 
17 Huỳnh Văn 

Lợi 
 không     

0 0 Em 
rễ 

18 Võ Thị Thu 
Thủy 

 không     
0 0 Em 

dâu 

19 Võ Thị 
Tường Vi 

 không     
0 0 Em 

dâu 

20 Đặng Thị 
Mỹ Dung 

 không     
0 0 Em 

dâu 
 

2.4  Danh sách người có liên quan Ông Võ Diệp Văn Tuấn – TV HDQT kiêm Phó TGĐ 
 

Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 
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Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Võ Trường 
Thành 

 CT.HĐ
QT kiêm 
TGĐ 

    
10.547.568 7,53% Cha 

3 Diệp Thị 
Thu 

 TV 
HĐQT 

    
3.931.784 2,81% Mẹ 

4 Hoàng Điệp 
Tố Trân 

 Không     
0 0,00% Vợ 

5 Võ Diệp 
Cẩm Tú 

 Không     
204.870 0,15% Em 

6 Võ Diệp 
Cẩm Vân 

 Không     
100.797 0,07% Em 

7 Võ Khánh 
Linh 

 Không     
0 0,00% Con 

8 Võ Phong 
Minh 

 Không     
0 0,00% Con 

9 Dương 
Ngọc Hải 

 không     
0 0,00% Em 

rể 
 

2.5  Danh sách người có liên quan Ông Trần Việt Anh – TV HĐQT  
 

Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

 
Ghi 
chú 

1 Trần Bá 
Chức 

 Không     0 0,00% Cha 

2 Nguyễn Thị 
Thu Ngọc 

 Không     
0 0,00% Mẹ 
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Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

 
Ghi 
chú 

3 Phương 
Thanh 
Nhung 

 Không    
 0 0,00% Vợ 

4 Trần Phương 
Thành 

 Không     0 0,00% Con 

5 Trần 
Phương 
Thảo 

 Không     
0 0,00% Con 

6 Trần Việt 
Hà 

 Không     0 0,00% Em 

7 Trần Thị 
Kiều Trang 

 Không     0 0,00% Em 

8 Nguyễn Thị 
Thu Hương 

 Không     Không  Không Em 
dâu 

9 Phan Tấn 
Đạt 

 Không     Không Không Em 
rể 

 
2.6  Danh sách người có liên quan Ông Đinh Văn Hóa - TV HDQT kiêm Phó TGĐ 
 

Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Đinh Thị 
Kim Lang 

 Không      0 0,00% Mẹ 

2 Đinh Kim 
Hùng 

 Không     0 0,00% Em 

3 Diệp Thị 
Tuyết Nhung 

 Không     20.710 0,01% Vợ 

4 Đinh Diệp  Không     0 0.00% Con 
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Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

Nhật Trâm 

5 Đinh Diệp 
Nhật My 

 Không     0 0.00% Con 

6 Đinh Diệp 
Duy 

 Không     0 0.00% Con 

7 Nguyễn Minh
Chánh 

 Không    0 0.00% Anh 
rể 

 
2.7  Danh sách người có liên quan Ông Phương Xuân Thụy - TV HDQT 
 

ST
T 

Tên tổ 
chức/cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán   

Chức 
vụ tại 
TTF 

Số 
CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 
Đăng ký HKTT 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Đỗ Thị 
Ngọc Hà  Không      0 0.00% Vợ 

2 Phương 
Minh Thái  Không      0 0.00% Con 

3 Phương Đỗ 
Thái Dương  Không      0 0.00% Con 

4 Phương 
Xuân Thịnh  Không      0 0.00% Cha 

5 Nguyễn Thị 
Lan  Không      0 0.00% Mẹ 

 
2.8  Danh sách người có liên quan Ông Phạm Thanh Tú – Phó TGĐ 
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ST
T 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân 
TK Giao 
dich CK 

Chức vụ 
tại Cty 

Số 
CMND/Đ

KKD 

Ngày cấp 
CMND/ĐK

KD 
Nơi cấp 
CMND Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

TL cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi 
chú 

1 Phạm Bảy  Không  0 0 Ba 

2 
Trần Thị 
Thanh 
Hương  Không     0 0 Mẹ 

3 Nguyễn Thị 
Ngọc Mai  Không     0 0 Vợ 

4 Phạm Minh 
Quân  Không     0 0 Con 

5 Phạm Thanh 
Tuấn  Không     0 0 Anh 

6 Trần Thị 
Hương  Không     0 0 Chị 

dâu 

7 
Phạm Thị 
Thanh Thùy 
Trang  Không     0 0 Em 

gái 

8 Phạm Viết 
Sơn  Không     0 0 Em 

rể 

9 
Phạm Thị 
Thanh Thùy 
Trâm  Không     0 0 Em 

gái 

10 Nguyễn 
Minh Vũ  Không     0 0 Em 

rể 
 

2.9  Danh sách người có liên quan Ông Bùi Thành Đạt – Phó TGĐ 
 

STT 
Tên tổ 
chức/ cá 
nhân 

TK giao 
dịch CK 

Chức 
vụ tại 
công ty 

Số 
CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Bùi Hiệp  Không Không Không Cha 
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STT 
Tên tổ 
chức/ cá 
nhân 

TK giao 
dịch CK 

Chức 
vụ tại 
công ty 

Số 
CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

2 Hà Thị 
Sáu  Không    Không Không Mẹ 

3 
Nghiêm 
Thị Hồng 
Hạnh 

 Không    Không Không Vợ 

4 Bùi Thanh 
Hùng  Không    Không Không Anh 

5 Võ Thị 
Dung  Không    Không Không Chị 

Dâu 

6 Hồ Sĩ Thu  Không    Không Không Anh 
rể 

7 Bùi Thị 
Thu Dung  Không    Không Không Chị 

gái 

8 Bùi Thanh 
Tân  Không    Không Không Em 

trai 

9 Bùi Tiến 
Sỹ  Không    Không Không Em 

trai 

10 Đặng Thị 
Hoa  Không    Không Không Em 

dâu 

11 Bùi Thanh 
Dũng  Phó GĐ    Không Không Em 

trai 

12 Trần Thị 
Hiệp  Không    Không Không Em 

dâu 

13 
Bùi Thị 
Tuyết 
Trinh 

 Không     Không Không Con 
gái 

14 
Bùi 
Nghiêm 
Gia Bảo 

 Không     Không Không Con 
trai 
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2.10  Danh sách người có liên quan Bà Bùi Thị Kim Tuyền – TB Kiểm soát 
 

 
ST
T 

Tên tổ 
chức/cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán   

Chức 
vụ tại 
TTF 

Số 
CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 
Đăng ký HKTT 

Số cổ 
phiếu sở 

hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Bùi Tư  Không     0 0.00% Cha 

2 Nguyễn Thị 
Quyên 

 Không     0 0.00% Mẹ 

3 Bùi Thị 
Kim Oanh 

 Không     0 0.00% Em 

4 Bùi Thị 
Bích Thảo 

 Không     0 0.00% Em 

5 Bùi Hoàng 
Phương 

 Không     0 0.00% Em 

6 Bùi Thiên 
Ngân 

 Không     0 0.00% Em 

3 Hoàng 
Giang 

 Không     0 0.00% Chồng

4 Hoàng 
Nam Hưng 

 Không     0 0.00% Con 

 
2.11  Danh sách người có liên quan Bà Trần Lâm Thúy Quyên – TV Ban Kiểm soát 

 
Stt Tên cá nhân Tài khoản

giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ

 
Ghi 
chú 

1 Trần Tác  Không      0 0.00% Cha 
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Stt Tên cá nhân Tài khoản
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ

 
Ghi 
chú 

2 Lâm Thị 
Thanh Thủy 

 Không      0 0.00% Mẹ 

3 Trần Bá Thảo  Không      0 0.00% Em 
4 Ngô Văn 

Thành 
 Không      0 0.00% Chồng

5 Ngô Mỹ An  Không     0 0.00% Con 

 
2.12 Danh sách người có liên quan Ông Hoàng Anh Tú – TV Ban Kiểm soát 
 

 
Stt 

 
Tên cá nhân 

Tài 
khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công ty 

 
Số CMND/ 
ĐKKD 

 
Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ

 
Ghi 
chú 

1 Hoàng Thị 
Phấn 

 Không      0 0.00% Chị 

2 Hoàng Thị 
Kim Liên 

 Không      0 0.00% Chị 

3 Hoàng Anh 
Tuấn 

 Không      0 0.00% Anh 

4 Hoàng Thị 
Xuyến 

 Không      0 0.00% Chị 

5 Hoàng Thị 
Nhẫn 

 Không      0 0.00% Chị 

6 Lê Thị Thủy  Không      0 0.00% Vợ 
7 Hoàng Lê 

Khánh Linh 
 Không      0 0.00% Con 

8 Hoàng Lê  Không     0 0.00% Con 
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Stt 

 
Tên cá nhân 

Tài 
khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công ty 

 
Số CMND/ 
ĐKKD 

 
Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ

 
Ghi 
chú 

Quốc Khánh 
 

2.13 Danh sách người có liên quan Ông Lê Minh Ngọc – Phó TGĐ 
 

Stt Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1 Lê Sỹ Nghĩa  không     0 0.00% Cha 

3 Lê Thị 
Hường  không     0 0.00% Mẹ 

4 Đoàn Thị 
Thùy Trang  không   

 
 0 0.00% Vợ 

5 Lê Thị 
Ngoan  không     0 0.00% Chị 

6 Lê Hồng 
Ngân  không    

 0 0.00% Em 

7 Lê Sỹ Nghị  không     0 0.00% Em 

8 Lê Đoàn 
Huyền Châu       0 0.00% Con 

9 Lê Đoàn 
Trọng Khoa       0 0.00% Con 

 
2.14 Danh sách người có liên quan Ông Đào Ngọc Quyết – Kế toán trưởng 
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Stt 

 
Tên cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 
chứng 
khoán  

Chức vụ 
tại công 
ty  

 
Số CMND/ 
ĐKKD 

 
Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 
Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 
kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ 

 
Ghi 
chú 

1 
Đào Ngọc 
Nguyễn  Không     0 0.00% Cha 

2 
Nguyễn Thị 
Ngoan  Không     0 0.00% Mẹ 

3 
Đào Ngọc 
Toán  Không     0 0.00% Em 

4 Đào Ngọc 
Chanh  Không     0 0.00% Em 

5 Nguyễn Thị 
Ngọc Diệu  Không     0 0.00% Vợ 

6 Đào Ngọc 
Tường Vy   Chưa có    0 0.00% Con 

 
* Ghi chú: Số cổ phần sở hữu cuối kỳ được tính vào thời điểm chốt ngày 23/10/2015 

       
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 
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